
BỘ XÂY DỰNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ

THỜI KHÓA BIỂU

Tuần 14 (Từ 01/11 đến 06/11/2021) - Giảng dạy trực tuyến

HỆ CAO ĐẲNG K21

TÊN LỚP NỘI DUNG

1-2 3-4-5 6-7 8-9-10 1-2 3-4-5 6-7 8-9-10 1-2 3-4-5 6-7 8-9-10 1-2 3-4-5 6-7 8-9-10 1-2 3-4-5 6-7 8-9-10 1-2 3-4-5 6-7 8-9-10

CĐCNO2001 Môn học

CĐCNO2101 Địa điểm

CĐCNO2001 Giáo viên

CĐCNO2002 Môn học

CĐCNO2102 Địa điểm

CĐCNO2002 Giáo viên

CĐĐCN2002 Môn học

CĐĐCN2101 Địa điểm

CĐĐCN2002 Giáo viên

CĐKML2001 Môn học

CĐKML2101 Địa điểm

CĐKML2001 Giáo viên

CĐKXD2001 Môn học

CĐKXD2101 Địa điểm

CĐKXD2001 Giáo viên

CĐCNT2001 Môn học

CĐCNT2101 Địa điểm

CĐCNT2001 Giáo viên

CĐKMA2001 Môn học

CĐKMA2101 Địa điểm

CĐKMA2001 Giáo viên

Môn học

CĐMTM2101 Địa điểm

CĐMTM2001 Giáo viên

Tiết 1+2: Từ 7h30 đến 9h00 Tiết 6+7: Từ 13h00 đến 14h30

Tiết 3+4: Từ 9h15 đến 10h45 Tiết 8+9: Từ 14h45 đến 16h15

Tiết 5    : Từ 10h50 đến 11h35 Tiết 10  : Từ 16h20 đến 17h05

Đã kí Đã kí Đã kí

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KỸ THUẬT VÀ NGHIỆP VỤ HÀ NỘI

THỨ 7

Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều SángTT

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6

Chiều

Pháp luật (5h) Tiếng Anh (5h)

Phòng 7 Phòng 7

Sáng Chiều

1

Chính trị (5h) Tiếng Anh (5h) Chính trị (5h)

Giáp Thị An

2

Chính trị (5h) Tiếng Anh (5h) Chính trị (5h)

Phạm Thị Phượng Giáp Thị An Phạm Thị Phượng Nguyễn Minh Phương

Phòng 7 Phòng 7 Phòng 7

Phòng 7 Phòng 7Phòng 7 Phòng 7 Phòng 7

Pháp luật (5h) Tiếng Anh (5h)

Giáp Thị An

Nguyễn Minh Phương Giáp Thị AnVũ Thị Hoa Giáp Thị An Vũ Thị Hoa

Phòng 7

Giáp Thị An Phạm Thị Phượng Giáp Thị An

Phòng 7 Phòng 7 Phòng 7 Phòng 7 Phòng 7

Chính trị (5h) Tiếng Anh (5h)Tiếng Anh (5h) Chính trị (5h)

4

Tiếng Anh (5h) Chính trị (5h)

Phạm Thị Phượng Giáp Thị An Phạm Thị Phượng

Phạm Thị Phượng Giáp Thị An

3

Tiếng Anh (5h)

Giáp Thị An

Giáp Thị An Phạm Thị Phượng Giáp Thị An Phạm Thị Phượng

Phạm Thị Phượng Giáp Thị An

Phòng 7 Phòng 7 Phòng 7 Phòng 7

Tiếng Anh (5h) Chính trị (5h) Tiếng Anh (5h)

Phòng 7 Phòng 7

Tiếng Anh (5h) Chính trị (5h) Tiếng Anh (5h)

5

Tiếng Anh (5h) Chính trị (5h) Tiếng Anh (5h)

Giáp Thị An

Phòng 7 Phòng 7 Phòng 7 Phòng 7 Phòng 7

Chính trị (5h) Tiếng Anh (5h)

6

Tiếng Anh (5h) Chính trị (5h)

7

Tiếng Anh (5h) Chính trị (5h) Tiếng Anh (5h)

Giáp Thị An

Phòng 7

Giáp Thị An Phạm Thị Phượng Giáp Thị An

Phòng 7 Phòng 7

Phòng 7

Phòng 7 Phòng 7 Phòng 7 Phòng 7 Phòng 7

Chính trị (5h) Tiếng Anh (5h)

Nguyễn Đức An Lê Bá Thạo Trần Thanh Xuân

Sáng Chiều

LẬP BIỂU TRƯỞNG PHÒNG KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO
KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Phạm Thị Phượng Giáp Thị An

8

Tiếng Anh (5h) Chính trị (5h)

Phòng 7

Giáp Thị An Phạm Thị Phượng Giáp Thị An

Phòng 7 Phòng 7

Tiếng Anh (5h) Chính trị (5h) Tiếng Anh (5h)

Giáp Thị An Phạm Thị Phượng Giáp Thị An Phạm Thị Phượng

Phòng 7


